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THỨ TIẾT 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 

2 
1 GDĐP - Xuân NNgữ - Mai GDĐP - Nguyệt Toán - Phương NNgữ - Hải NT(AN) - Sơn KHTN(NL)-Quyên Tin - Khá Toán - Ngọc KHTN(VS)-Thúy GDĐP - Nga 

2 GDTC - Tình GDCD - Ái HĐTN - V.Hùng CNghệ - Nga HĐTN - Sơn NNgữ - Hải GDĐP - Ngọc NNgữ - Mai CNghệ - Duyên KHTN(C) - Khá HĐTN - Khanh 

3 HĐTN - Linh Tin - Trang NT(MT) - Duyên NT(MT) - Tuấn NT(AN) - Ái GDTC - Tình LSĐL(S) - Tuyên LSĐL(S)-Nguyệt NT(AN)- V.Hùng HĐTN - Quyên LSĐL(S) - Hoa 

4            

5            

3 
1 HĐTN - Linh HĐTN - V.Hùng LSĐL(S)-Nguyệt GDĐP - Khá NT(MT) - Tuấn Văn - Tuyên LSĐL(Đ) - Xuân KHTN(C)- Trang Văn - Hoa NT(MT)- Phương HĐTN - Khanh 

2 LSĐL(Đ) - Hà Văn - Linh Toán - Ái GDTC - Tình HĐTN - Sơn NNgữ - Hải HĐTN - Duyên HĐTN - Nga NNgữ - Mai HĐTN - Quyên KHTN(C) - Khá 

3 NT(MT) - Hà KHTN - Thúy HĐTN - V.Hùng LSĐL(S) - Tuyên GDTC - Tình LSĐL(S)-M.Hùng GDCD - Ái NT(AN) - Mai LSĐL(S)-Nguyệt LSĐL(S) - Hoa Tin - Ngọc 

4            

5            

4 
1 Ôn HSG 8,9 

2 Ôn HSG 8,9 

3 Sinh hoạt các CLB: Toán -Tin,  Tiếng Anh, STEM, Văn hoá đọc, TDTT, Nghệ thuật. 

4 Sinh hoạt các CLB: Toán -Tin,  Tiếng Anh, STEM, Văn hoá đọc, TDTT, Nghệ thuật. 

5  

5 
1 CNghệ - Nga Toán - Ái LSĐL(Đ)-Nguyệt Toán - Phương HĐTN - Sơn KHTN - V.Hùng Văn - Hoa NNgữ - Mai KHTN(NL)- Quyên KHTN(C) - Khá KHTN(VS)-Thúy 

2 HĐTN - Linh GDĐP - Xuân GDTC - Sơn LSĐL(S) - Tuyên GDĐP - Khá KHTN - V.Hùng NNgữ - Mai HĐTN - Nga GDTC - Tình NNgữ - Hải NT(AN)- Phương 

3 NT(AN) - Hà LSĐL(S)-Nguyệt GDCD - Ái GDTC - Tình KHTN - Trang NT(MT) - Tuấn HĐTN - Duyên GDĐP - Ngọc GDĐP - Tuyên HĐTN - Quyên HĐTN - Khanh 

4            

5            

6 
1          Ôn vào 10 Ôn vào 10 

2          Ôn vào 10 Ôn vào 10 

3          Ôn vào 10 Ôn vào 10 

4            

5            
  
  

 

Ngày 16  tháng 01 năm 2026 

                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng  

 


